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PHẦN I: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT
A. Nội dung kiến thức.
Bài 8: Acid
Bài 9: Base. Thang pH.
Bài 10: Oxide.
B. Câu hỏi, bài tập minh họa
I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Dung dịch nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?
A. Potassium hydroxide.               B. Acetic acid.
C. Nước.                                  D. Sodium chloride.
Câu 2. Trong dịch vị dạ dày có chứa acid nào trong các acid dưới đây?
A. H2SO4.           B. H2S.           C. HNO3.             D. HCl.
Câu 3. Dãy nào dưới đây chỉ gồm các chất dễ tan trong nước? Cho bảng tính tan của một số chất trong nước ở hình dưới.
[image: ]A. HNO3, AgCl, Cu(NO3)2, CaCO3                       B. FeCl3, CaSO4, Cu(OH)2, H2S
C. HCl, KOH, CuSO4, AgNO3.                             D. H2SO4, Al(OH)3, NaCl, FeSO4.
Câu 4.  Có thể dùng chất nào sau đây để khử độ chua của đất?
A. Vôi tôi (Ca(OH)2).                                      B. Giấm ăn (CH3COOH).
C. Muối ăn.                                             D. Cát.
Câu 5. Một loại nước thải có pH lớn hơn 7. Có thể dùng chất nào sau đây để đưa nước thải về môi trường trung tính?
A. Ca(OH)2.    B. H2SO4.                C. NH3.     D. CaCl2.
Câu 6. Dung dịch không màu X có pH = 10, dung dịch không màu Y có pH = 4. Khi nhỏ dung dịch phenolphtalein lần lượt vào dung dịch X và dung dịch Y thì có hiện tượng gì xảy ra?
A. Dung dịch X chuyển sang màu hồng, dung dịch Y không đổi màu.
B. Cả hai dung dịch đều chuyển sang màu hồng.
C. Cả hai dung dịch đều không đổi màu.
D. Dung dịch X không đổi màu, dung dịch Y chuyển sang màu hồng.
Câu 7. Sodium hydroxide (NaOH) ở dạng rắn là chất hút nước rất mạnh, có thể dùng để làm khô một số chất khí bị lẫn hơi nước, không phản ứng với NaOH. Khí nào trong các khí dưới đây không thể làm khô bằng NaOH rắn?
A.Khí SO2 bị lẫn hơi nước.                                    B.Khí CO bị lẫn hơi nước.
C.Khí H2 bị lẫn hơi nước.                                      D.Khí N2 bị lẫn hơi nước.
Câu 8. Chất nào sau đây là oxide base?
A. CO2.              B. CaO.            C. SO3.              D. Ba(OH)2.
Câu 9. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH?
A. Na2O.            B. CaO.            C. SO2.              D. Fe2O3.
Câu 10. Chất nào sau đây là oxide lưỡng tính?
A. Fe2O3.                  B. CaO.                  C. SO3.                   D. Al2O3.
Câu 11. Cho sơ đồ phản ứng sau:
Ca(OH)2 + ? → CaCO3 + H2O
Biết ở vị trí dấu hỏi (?) là một oxide, đó là chất nào sau đây?
A. H2CO3.            B. CO2.            C. SO2.            D. CO.
Câu 12. Oxide nào sau đây là thành phần chính của cát?
A. NO2                        B. Fe2O3                 C. SiO2                  D. Al2O3
Câu 13. Oxide nào sau đây là thành phần chính của quặng bauxite?
A. CO2                        B. SiO2                   C. Al2O3               D. Fe2O3
Câu 14. Oxide nào sau đây là nguyên nhân gây nên hiện tượng “hiệu ứng nhà kính”?
A. Fe2O3                     B. SiO2                    C. Al2O3              D. CO2
Câu 15. Dãy dung dịch/chất lỏng nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ?
A. HNO3, H2O, H3PO4.   B. CH3COOH, HCl, HNO3.
C. HBr, H2SO4, H2O.    D. HCl, NaCl, KCl.
Câu 16. Acid nào sau đây có trong giấm ăn với hàm lượng 2% - 5%?
A. Sulfuric acid.               B. Citric acid.              C. Acetic acid.        D. Maleic acid.
Câu 17. Để phân biệt ba dung dịch HCl, NaOH và NaCl đựng trong các lọ phân biệt, bị mất nhãn, người ta sử dụng: 
A. quỳ tím.                                      B.dung dịch phenolphtalein.
C.  dung dịch BaCl2.                       D.nước.
Câu 18. Chất nào sau đây không phản ứng với sắt? 
A. NaCl.               B. CH3COOH.           C. H2SO4.         D. HCl.
Câu 19. Phân tử acid gồm có:
A. Một hay nhiều nguyên tử phi kim liên kết với gốc acid.
B. Một hay nhiều nguyên tử hydrogen liên kết với gốc acid.
C. Một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với nhóm hydroxide (OH).
D. Một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc acid.
Câu 20. Để pha loãng H2SO4 đặc cách làm nào sau đây đúng?
[image: ]
A. cách 1.                     B. cách 2.                     C. cách 3.                     D. cách 1 và 2.
Câu 21. Phản ứng nào sau đây không đúng?
A. 2Al +3H2SO4 → Al2(SO4)3 +3H2.                
B. 2Fe + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2.
C. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2.                        
D. Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2.
Câu 22. Một nguyên tố R có hoá trị II. Trong thành phần oxide của R, oxygen chiếm 40% về khối lượng. Công thức oxide đó là
A. CuO.               B. SO2.                 C. MgO.               D. Al2O3.
II. Câu hỏi trả lời đúng sai
Câu 23. Đâu là cách gọi tên đúng của oxide N2O 
a, Dinitrogen monoxide.                              
b, Nitrogen oxide.
c, Nitrogen (I) oxide.                                 
d, Nitrogen dioxide.
Câu 24. Khi đốt cháy than tổ ong (có thành phần chính là carbon, các tạp chất khác coi như không cháy) thì sản phẩm tạo thành là những oxide nào?
a, CO                      b, SO3               
c, SO2                     d, CO2
Câu 25. Cho các nhận định sau:
a, Khi bị ong hoặc kiến đốt, người ta thường bôi vôi vào vết đốt vì trong nọc độc của côn trùng như ong, kiến,…có chưa một lượng acid gây bỏng da và đồng thời gây rát, ngứa. Nên người ta thường bôi vôi vào vết đốt, khi đó có phản ứng trung hòa acid – base xảy ra làm cho vết phồng xẹp xuống và không còn cảm giác ngứa.
b, Khi đốt than trong phòng kín để sưởi ấm thì con người có thể bị ngộ độc và tử vong do hít phải khí CO2
c, Mưa acid là hiện tượng nước mưa có pH thấp hơn 5,6 (giá trị pH của khí carbon dioxide bão hoà trong nước). Hai tác nhân chính gây mưa acid là SO2 và NOx
III. Câu hỏi trả lời ngắn.
Câu 26. Để sản xuất gang, người ta sử dụng khí carbon monoxide để khử oxide sắt ở nhiệt độ cao theo sơ đồ phản ứng:
CO + Fe2O3 --> Fe + CO2
Thể tích khí CO cần dùng để khử 160 kg oxide sắt là bao nhiêu?
Câu 27. Cho 100 mL dung dịch Na2SO4 0,5 M tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là bao nhiêu?
IV. Phần tự luận.
Câu 28. Cho 50 ml dung dịch Na2CO3 0,1 M tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 0,1 M thu được NaCl và khí CO2 thoát ra.
a) Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng.
b) Tính thể tích khí CO2 (ở đkc) được tạo thành.
Coi hiệu suất phản ứng là 100%.
Câu 29. Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với 100ml dung dịch HNO3. Phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
a, Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.
b, Tính thể tích khí hydrogen ở điều kiện chuẩn.
c, Tính nồng độ HNO3 đã tham gia phản ứng.
Câu 30. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau.
a, Fe + HCl   --->
b, Al + HNO3   --->
c, Cu + H2SO4      --->
d, Ba(OH)2 + H2SO4 --->
e, SO2 + KOH --->
Câu 4. Cho 3 lọ dung dịch mất nhãn HNO3, Ba(OH)2 và NaCl. Hãy trình bày cách nhận biết 3 lọ dung dịch trên bằng phương pháp hóa học. 

PHẦN II. NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.
2. Dòng điện, nguồn điện, mạch điện đơn giản.
3. Dòng điện có tác dụng gì?
4. Khi nào lực tác dụng vào vật có thể làm quay vật?
B. BÀI TẬP 
I. Trắc nghiệm khách quan.
Câu 1. Một thanh thẳng có thể quay quanh trục O (hình 18.1) lần lượt tác dụng lực F (phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, độ lớn không đổi) vào các vị trí A, B, C, O. Tác dụng làm quay của lực F tại vị trí nào là lớn nhất?
[image: Một thanh thẳng có thể quay quanh trục O (hình 18.1) lần lượt tác dụng lực F]
 A. Vị trí O.                    B. Vị trí C.                     C. Vị trí A.                   D. Vị trí B.
Câu 2. Tác dụng làm quay của lực càng lớn khi
A. giá của lực càng xa, moment lực càng lớn.
B. giá của lực càng gần, moment lực càng lớn.
C. giá của lực càng xa, moment lực càng bé.
D. giá của lực càng gần, moment lực càng bé.
Câu 3. Moment của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho
A. tác dụng kéo của lực.                     B. tác dụng làm quay của lực.
C. tác dụng uốn của lực.                     D. tác dụng nén của lực.
Câu 4. Điền vào chỗ trống sau đây để được câu hoàn chỉnh:
Khi lực tác dụng vào vật có … không song song và không cắt trục quay thì có thể làm quay vật.
    A. giá                         B. phương                       C. điểm đặt                       D. chiều.
Câu 5. Dụng cụ nào sau đây không phải là ứng dụng của đòn bẩy?
   A. Cái kéo            B. Cái kìm               C. Cái cưa             D. Cái mở nút chai
Câu 6. Một người tác dụng một lực F = 150 N vào đầu A của đòn bẩy, để bẩy một hòn đá có khối lượng 60kg. Biết OB = 20 cm, chiều dài đòn AB là:
    A. 80 cm                   B. 120 cm                        C. 1m                         D. 60 cm.
Câu 7: Dùng một mảnh vải len cọ xát nhiều lần vào mảnh phim nhựa thì mảnh phim nhựa này có thể hút được các vụn giấy vì
A. mảnh phim nhựa được làm sạch bề mặt.   
B. mảnh phim nhựa bị nhiễm điện.      
C. mảnh phim nhựa có tính chất từ như nam châm.
D. mảnh phim nhựa bị nóng lên.
Câu 8. Kim loại dẫn điện vì
A. trong kim loại có nhiều ion dương.
B. trong kim loại có các electron tự do chuyển động không ngừng.
C. kim loại cấu tạo từ các nguyên tử.
D. các nguyên tử cấu tạo nên kim loại luôn chuyển động hỗn loạn.
Câu 9.  Bỏ ít muối vào nước nguyên chất (nước cất), nước trở nên dẫn điện vì
A. muối dẫn điện tốt.
B. muối làm các phân tử nước bị phân li.
C. muối làm các phân tử nước bị phân li.
D. các phân tử muối dễ bị phân li thành các ion dương và ion âm chuyển động tự do trong nước.
Câu 10. Loại hạt nào dưới đây khi chuyển động có hướng thì không tạo thành dòng điện?
      A. Các hạt mang điện tích dương.                 B. Các hạt nhân nguyên tử.
      C. Các nguyên tử.                                          D. Các hạt mang điện tích âm.
Câu 11. Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của bóng đèn thì các điện tích dịch chuyển như thế nào qua dây dẫn và dây tóc bóng đèn?
A. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực dương sang cực âm.
B. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực âm sang cực dương.
C. Các electron tự do dịch chuyển từ cực âm sang cực dương.
D. Các electron tự do dịch chuyển từ cực dương sang cực âm.
Câu 12. Vì lí do nào dưới đây mà các dụng cụ được dùng để sửa chữa điện như kìm, tuavit, … đều có cán được bọc nhựa hay cao su?
A. Cao su, nhựa làm cho tay cầm không bị nóng.
B. Cao su, nhựa đều là chất cách điện nên tránh không cho dòng điện truyền vào cơ thể người.
C. Cao su, nhựa làm cho tay ta không bị dòng điện hút vào.
        D. Cao su, nhựa giúp cho tay ta cầm các dụng cụ này chắc hơn, không bị tuột.
Câu 13. Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua dụng cụ nào dưới đây, khi chúng hoạt động bình thường?
       A. Máy bơm nước chạy điện                            B. Công tắc
       C. Dây dẫn điện ở gia đình                               D. Đèn báo của tivi
Câu 14. Khi cho dòng điện chạy qua dung dịch muối đồng, sau một thời gian thấy có một lớp đồng mỏng bám vào thỏi than nối với điện cực âm của nguồn điện. Có thể giải thích hiện tượng này dựa vào tác dụng nào của dòng điện?
       A. Tác dụng hóa học                          B. Tác dụng sinh lí
       C. Tác dụng từ                                   D. Tác dụng từ và tác dụng hóa học
Câu 15. Trên một cầu chì có ghi 1 A. Con số này có ý nghĩa là:
A. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này từ 1 A trở lên thì dây chì sẽ đứt.
B. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn lớn hơn 1 A.
C. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn bằng 1 A.
D. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn nhỏ hơn 1 A.
II. Bài tập Tự luận:
Bài 1: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 2 khóa K, 2 pin , 2 bóng đèn trong 2 trường hợp
a. Hai đèn mắc nối tiếp.                               b. Hai đèn mắc song song.
Bài 2: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn 1 pin, 1 khóa K, 1 cầu chì điều khiển chung, 1 bóng đèn sợi  đốt , 1 chuông điện, 1 đèn đi ốt phát quang trong các trường hợp sau:
      a. 1 bóng đèn sợi  đốt , 1 chuông điện, 1 đèn đi ốt phát quang mắc nối tiếp.
      b. 1 bóng đèn sợi  đốt , 1 chuông điện, 1 đèn đi ốt phát quang mắc song song.
Bài 3*: Vẽ một sơ đồ mạch điện gồm nguồn 2 pin nối tiếp, 3 khóa K, 3 bóng đèn, dây nối thỏa mãn đồng thời cả 3 điều kiện sau:
     + Khi K 2 đóng, K 1 và K 3 mở thì 3 đèn đều sáng.
     + Khi K 1 đóng, K  2 và K  3 mở thì  Đ 2 và Đ 3 sáng.
     + Khi K 3 đóng , K 1 và K 2 đóng thì Đ 1 sáng.

PHẦN III: VẬT SỐNG
I. Nội dung kiến  thức
- Cấu tạo và chức năng của hệ bài tiết, hệ thần kinh và các giác quan, hệ nội tiết
- Vai trò của môi trường trong cơ thể
- Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng thực tế
II. Câu hỏi, bài tập minh họa
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1. Môi trường trong cơ thể bao gồm
A. Huyết tương, dịch mô và dịch bạch cầu.
B. Huyết tương, kháng thể và dịch bạch huyết.
C. Huyết tương, dịch mô và dịch bạch huyết.
D. Huyết tương, kháng thể và dịch mô.
Câu 2. Trong các điều kiện sau, có bao nhiêu loại thuộc điều kiện vật lý, hoá học của môi trường trong?
(1) Nhiệt độ.
(2) Huyết áp.
(3) pH.
(4) Thành phần chất tan.
A. 1.		B. 2.				C. 3.				D. 4.
Câu 3. Cân bằng môi trường trong cơ thể diễn ra khi những điều kiện vật lý, hoá học của môi trường trong dao động quanh
A. Giá trị lớn nhất.					B. Giá trị nhỏ nhất.
C. Giá trị nhất định.					D. Giá trị cân bằng.
Câu 4. Nếu hàm lượng ……….. thường xuyên ở mức sẽ gây bệnh đái tháo đường.
Cụm từ còn thiếu điền vào chỗ trống là:
A. glucose trong nước tiểu.		B. glucose trong máu.
C. uric acid trong nước tiểu.	D. uric acid trong máu.
Câu 5. Bài tiết là quá trình các chất dư thừa, cặn bã sinh ra do quá trình trao đổi chất trong cơ thể được 
A. lọc và hấp thu.			B. lọc và tái tạo.
C. lọc và thải.			D. hấp thu và thải.
Câu 6. Phát biểu đúng khi nói về chức năng của hệ bài tiết?
A. Bài tiết là quá trình lọc và tái tạo các chất dư thừa, cặn bã sinh ra do quá trình trao đổi chất trong cơ thể.
B. Hoạt động bài tiết đảm bảo ổn định môi trường trong cơ thể.
C. Hoạt động bài tiết chỉ diễn ra ở thận.
D. Hoạt động bài tiết giúp đào thải các sản phẩm khử các chất độc và billrubin qua nước tiểu.
Câu 7. Cấu tạo của thận gồm
A. Phần vỏ, phần tủy, bể thận.
B. Phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng cùng ống góp, bể thận.
C. Phần vỏ, phần tủy, ống dẫn nước tiểu.
D. Phần vỏ, phần tủy, bóng đái.
Câu 8. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan
 A. Thận, ống thận, bóng đái.
B. Cầu thận, thận, bóng đái.
C. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.
D. Thận, bóng đái, ống đái.
Câu 9. Cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu là
A. bóng đái.					B. thận.
C. ống dẫn nước tiểu.			D. ống đái.
Câu 10. Cơ quan nào không tham gia vào hoạt động bài tiết là
A. dạ dày. 			B. phổi.			C. gan.		D. da.
Câu 11. Điền vào chỗ trống: ……. có vai trò dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bóng đái.
Cụm từ còn thiếu điền vào chỗ trống là:
A. Ống dẫn nước tiểu.			B. Ống thận.
C. Ống đái.					D. Ống góp.
Câu 12. Lượng nước tiểu chính thức được tạo ra ở mỗi cơ thể trong một ngày bằng
A. 2,5 lít.			B. 2 lít.		C. 3 lít.		D. 1,5 lít.
Câu 13. Hệ thần kinh người gồm mấy bộ phận?
A. 1.			B. 2.			C. 3.					D. 4.
Câu 14. Hệ thần kinh người bao gồm:
A. Tủy sống và tim mạch.			B. Bộ não và các cơ.
C. Bộ phận trung ương và ngoại biên.	D. Tủy sống và hệ cơ xương.
Câu 15. Hệ thần kinh có chức năng
A. điều khiển, điều hòa, phối hợp hoạt động các cơ quan trong cơ thể.	
B. giám sát các hoạt động, thông báo cho não bộ hoạt động của các cơ quan trong cơ thể.
C. điều hòa nhiệt độ, tuần hoàn, tiêu hóa.		
D. sản xuất tế bào thần kinh.
Câu 16. Cơ quan thuộc bộ phận thần kinh trung ương là:
A. não và tủy sống.				B. não và các dây thần kinh.
C. tủy sống và các dây thần kinh.		D. não và hạch thần kinh.
Câu 17. Chất gây nghiện là những chất làm ………, làm cho cơ thể phụ thuộc và muốn sử dụng chất đó.
Cụm từ còn thiếu điền vào chỗ trống là:
A. ức chế hệ thần kinh.
B. hủy hoại các tế bào thần kinh.
C. rối loạn trí nhớ.
D. thay đổi chức năng bình thường của cơ thể.
Câu 18. Sản phẩm của chất gây nghiện là:
A. thuốc lá, rượu bia.		B. ma túy, thuốc lắc, thuốc ngủ.
C. cocain, cocacola, heroin.	D. thuốc ngủ, thuốc trầm cảm.
Câu 19. Khi vào cơ thể, chất gây nghiện thường gây tác động ……. gây hưng phấn hệ thần kinh, gây ảo giác.
Cụm từ còn thiếu điền vào chỗ trống là:
A. ức chế. 		B. kích thích. 		C. cộng hưởng. 	D. tức thời.
Câu 20. Đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh là:
A. hạch thần kinh. 				B. dây thần kinh.
C. cúc xinap.					D. neuron.
Câu 21. Cơ quan giúp cơ thể cảm nhận các kích thích từ môi trường là :
A. cảm giác.			B. não.		C. tủy sống.			D. thận.
Câu 22. Chúng ta thấy được lá cờ hình chữ nhật, sao vàng trên nền đỏ là nhờ cơ quan:
A. thị giác.		B. thính giác.			C. vị giác.		D. khứu giác.
Câu 23. Chúng ta ăn đường thấy ngọt, ăn muối thấy mặn là nhờ cơ quan:
A. thị giác.		B. xúc giác.			C. vị giác.		D. khứu giác.
Câu 24. Chúng ta ngửi thấy mùi thơm của nước hoa là nhờ cơ quan:
A. thị giác.		B. thính giác.			C. xúc giác.		D. khứu giác.
Câu 25. Chúng ta nghe được tiếng hát là nhờ cơ quan:
A. thị giác.		B. thính giác.			C. vị giác.		D. xúc giác.
Câu 26. Bệnh về mắt bao gồm:
A. viêm kết mạc, đục thủy tinh thể, cận thị.	B. cận thị, lẹo mắt, tăng nhãn áp.
C. tăng nhãn áp, viêm giác mạc.			D. cận thị, viễn thị, loạn thị.
Câu 27. Tật khúc xạ về mắt bao gồm:
A. viêm kết mạc, đục thủy tinh thể, cận thị.	B. cận thị, lẹo mắt, tăng nhãn áp.
C. tăng nhãn áp, viêm giác mạc.			D. cận thị, viễn thị, loạn thị.
Câu 28. Vitamin cần đảm bảo đầy đủ trong chế độ dinh dưỡng để đề phòng bệnh, tật về mắt là:
A. Vitamin A.	B. Vitamin D.	C. Vitamin E.	D. Vitamin K.
Câu 29. Điều đúng khi nói về phòng bệnh, tật về mắt là :
A. thời gian ngủ phù hợp, đọc sách với khoảng cách gần.
B. không sử dụng các thiết bị điện thử (ti vi, máy tính).
C. không dùng chung khăn mặt để tránh nhiễm khuẩn gây bệnh.
D. Nếu bị tật khúc xạ không nên đeo kính có độ.
Câu 30. Việc giữ đúng tư thế và khoảng cách khi viết hay đọc sách giúp ta phòng ngừa được tật:
A. cận thị.		B. viễn thị.		C. loạn thị.		D. khiếm thị.
Câu 31. Cơ quan cảm giác âm thanh gồm
A. tai ngoài, tai giữa, tai trong.
B. tai và ốc tai.
C. tai, dây thần kinh thính giác và trung khu thính giác ở não bộ.
D. tai, màng nhĩ, ốc tai và tế bào thụ cảm âm thanh.
Câu 32. Cấu tạo của tai không bao gồm
A. tai ngoài.		B. tai giữa		C. tai trong.		D. ốc tai.
Câu 33. Tuyến giữ vai trò quan trọng trong các tuyến sau
A. Tuyến tụy.	B. Tuyến giáp.	C. Tuyến yên.	D. Tuyến trên thận.
Câu 34. Dấu hiệu ở tuổi dậy thì không đúng chung cho cả nam và nữ là
A. Xuất hiện mụn trứng cá.			B. Lớn nhanh.
C. Tuyến mồ hôi, nhờn phát triển.		D. Da trở nên mịn màng, hành kinh.
Câu 35. Tuyến vừa có chức năng nội tiết và ngoại tiết là
A. Tuyến ức.		B. Tuyến tụy.		C. Tuyến giáp.	D. Tuyến yên.
Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai. Mỗi ý trả lời đúng hay sai.
Câu 1. Điều nào sau đây khi nói về chức năng của hệ thần kinh?
a. Điều khiển, điều hòa, phối hợp hoạt động các cơ quan trong cơ thể.
b. Giám sát các hoạt động, thông báo cho não bộ hoạt động của các cơ quan trong cơ thể.
c. Điều hòa nhiệt độ, tuần hoàn, tiêu hóa.
d. Sản xuất tế bào thần kinh.
Câu 2. Các phương pháp phòng bệnh hệ thần kinh:
a. Luyện tập thể thao thường xuyên.
b. Đảm bảo giấc ngủ.
c. Tăng cường sử dụng chất kích thích.
d. Suy nghĩ tích cực và hạn chế tham gia các hoạt động xã hội.
Câu 3. Các biện pháp phòng bệnh hệ nội tiết
a. Thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh, thực phẩm có cồn.
b. Kiểm tra sức khỏe định kì.
c. Tự ý sử dụng bừa bãi các loại thuốc.
d. Chế độ dinh dưỡng hợp lí.
Câu 4. Để bảo vệ tai, chúng ta cần:
 a. Súc miệng bằng nước muối sinh lý thường xuyên để phòng ngừa viêm họng, từ đó giảm thiểu nguy cơ viêm tai giữa.
 b. Dùng vật sắc nhọn vì có thể gây tổn thương màng nhĩ.
 c. Tránh nơi có tiếng ồn hoặc sử dụng các biện pháp chống ồn (dùng bịt tai, xây tường cách âm…).
 d. Thường xuyên nghe nhạc bằng tai nghe.
Phần III. Câu hỏi trả lời tự luận.
1. Nêu cấu tạo và chức năng của hệ bài tiết nước tiểu?
2. Nêu cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh?
3. Nêu nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng tránh một số bệnh:
- Sỏi thận
- Suy thận
- Bệnh tiểu đường
- Bệnh bướu cổ
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